
LỊCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2024-2025 (Đợt 2)
CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 16, 17, 18, 19

STT KHOA Thứ Ngày thi Giờ thi Môn thi Mã LHP Giảng viên giảng dạy Lớp học Khóa Sĩ số Từ sĩ 
số

Phòng 
Thi Ghi Chú

1 Bộ môn Du lịch 6 25/07/2025 13g30 Phong tục, tập quán và lễ hội Việt 
Nam 031000041001 Lê Thị Mai Hương DHQTKS18 18 41 1-41 F49 THI DIỄN

2 Bộ môn Du lịch 6 25/07/2025 13g30 Quản trị nhân sự (QTDL-LH) 031000280902 Lê Thị Nhả Ca DHQTDVDLLH18 18 38 1-38 F44

3 Khoa Sinh học ứng dụng 6 25/07/2025 13g30 Thiết lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ 
địa chính 030100139601 Võ Thanh Phong DHQLDD18 18 22 F42

4 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066504 Nguyễn Việt Hùng DHDIEUDUONG18A 18 33 1-33 F51

5 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066504 Nguyễn Việt Hùng DHDIEUDUONG18A 18 25 34-58 F52

6 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066505 Nguyễn Việt Hùng DHDIEUDUONG18B 18 33 1-33 F54

7 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066505 Nguyễn Việt Hùng DHDIEUDUONG18B 18 8 34-41 F52

8 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031100066501 Nguyễn Việt Hùng DHDUOC18 18 22 1-22 F53

9 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031100066501 Nguyễn Việt Hùng DHDUOC18 18 21 23-43 F55

10 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066506 Nguyễn Thị Thúy Vân DHKT18 18 30 1-30 F41

11 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066506 Nguyễn Thị Thúy Vân DHKT18 18 30 31-60 F42

12 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066507 Nguyễn Thị Thúy Vân DHTCNH18 18 30 1-30 F43

13 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066507 Nguyễn Thị Thúy Vân DHTCNH18 18 30 31-60 F44

14 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 28/07/2025 7g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066507 Nguyễn Thị Thúy Vân DHTCNH18 18 30 61-90 F45

15 Bộ môn Du lịch 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066501 Nguyễn Việt Hùng DHDL18 18 23 1-23 F43

16 Bộ môn Du lịch 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066502 Nguyễn Việt Hùng DHQTDVDLLH18 18 28 1-28 F44

17 Bộ môn Du lịch 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066502 Nguyễn Việt Hùng DHQTDVDLLH18 18 10 29-38 F45

18 Bộ môn Du lịch 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066503 Nguyễn Việt Hùng DHQTKS18 18 30 1-30 F46

19 Bộ môn Du lịch 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066503 Nguyễn Việt Hùng DHQTKS18 18 11 31-41 F45

20 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 9g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học - Dược 031100139801 Thiều Văn Đường DHDUOC16 16 34 1-34 F41

21 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 28/07/2025 9g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học - Dược 031100139801 Thiều Văn Đường DHDUOC16 16 33 35-67 F42

22 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066510 Nguyễn Việt Hùng DHKDQT18 18 18 1-18 F51

23 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066511 Nguyễn Việt Hùng DHQLCCU18 18 33 1-33 F52

24 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066512 Nguyễn Thị Thúy Vân DHQTKD18 18 31 1-31 F53



25 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066512 Nguyễn Thị Thúy Vân DHQTKD18 18 31 32-62 F55

26 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066512 Nguyễn Thị Thúy Vân DHQTKD18 18 33 63-95 F56

27 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066518 Nguyễn Thị Thúy Vân DHMAR18 18 33 1-33 F54

28 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 28/07/2025 9g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066518 Nguyễn Thị Thúy Vân DHMAR18 18 14 34-47 F51

29 Khoa Ngoại Ngữ 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066509 Nguyễn Việt Hùng DHNNA18 18 28 1-28 F47

30 Khoa Ngoại Ngữ 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066509 Nguyễn Việt Hùng DHNNA18 18 28 29-56 F48

31 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066505 Nguyễn Thị Thúy Vân DHNTTS18 18 36 F41

32 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066506 Nguyễn Việt Hùng DHCNTP18 18 32 F42

33 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066507 Nguyễn Việt Hùng DHQLDD18 18 19 F43

34 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031100066502 Nguyễn Thị Thúy Vân DHTHU-Y18 18 30 1-30 F44

35 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031100066502 Nguyễn Thị Thúy Vân DHTHU-Y18 18 30 31-60 F46

36 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031100066502 Nguyễn Thị Thúy Vân DHTHU-Y18 18 20 61-80 F45

37 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066513 Nguyễn Việt Hùng DHTTDPT18B 18 41 1-30 F56

38 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066513 Nguyễn Việt Hùng DHTTDPT18B 18 41 31-40 F57

39 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066514 Nguyễn Việt Hùng DHTTDPT18A 18 50 1-35 F55

40 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066514 Nguyễn Việt Hùng DHTTDPT18A 18 50 36-50 F57

41 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066515 Nguyễn Việt Hùng DHTKDH18B 18 45 1-30 F53

42 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066515 Nguyễn Việt Hùng DHTKDH18B 18 45 31-45 F54

43 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066516 Nguyễn Việt Hùng DHTKDH18A 18 60 1-30 F51

44 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066516 Nguyễn Việt Hùng DHTKDH18A 18 60 31-60 F52

45 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 28/07/2025 13g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066517 Nguyễn Thị Thúy Vân DHVH18 18 18 1-18 F54

46 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066501 Nguyễn Thị Thúy Vân DHCNKTCTXD18 18 36 1-36 F56

47 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066502 Nguyễn Thị Thúy Vân DHD-DT18 18 24 1-24 F57

48 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066502 Nguyễn Thị Thúy Vân DHD-DT18 18 23 25-47 F55

49 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066503 Nguyễn Việt Hùng DHCNTT18A 18 34 1-34 F51

50 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066503 Nguyễn Việt Hùng DHCNTT18A 18 33 35-67 F52

51 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066504 Nguyễn Thị Thúy Vân DHCNTT18B 18 33 1-33 F54

52 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 030100066504 Nguyễn Thị Thúy Vân DHCNTT18B 18 27 34-60 F53

53 Khoa Luật 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066508 Nguyễn Thị Thúy Vân DHLKT18 18 26 1-26 F46



54 Khoa Luật 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066508 Nguyễn Thị Thúy Vân DHLKT18 18 25 27-51 F47

55 Khoa Luật 2 28/07/2025 15g30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 031000066508 Nguyễn Thị Thúy Vân DHLKT18 18 25 52-76 F45

56 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 15g30 Các mô hình sản xuất công nghiệp 
thủy sản nước ngọt 030100201301 Trần Ngọc Tuyền DHNTTS16 16 32 F44

57 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 15g30 Bệnh nội khoa Thú y 031100113601 Nguyễn Thị Yến Mai DHTHU-Y16 16 37 1-37 F41

58 Khoa Sinh học ứng dụng 2 28/07/2025 15g30 Bệnh nội khoa Thú y 031100113601 Nguyễn Thị Yến Mai DHTHU-Y16 16 36 38-73 F42

59 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 29/07/2025 7g30 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ 
ngoại (tai mũi họng, mắt, răng 
hàm mặt) 

031000002601 Nguyễn Thị Đào DHDIEUDUONG17 17 35 1-35 F59

60 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 29/07/2025 7g30 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ 
ngoại (tai mũi họng, mắt, răng 
hàm mặt) 

031000002601 Nguyễn Thị Đào DHDIEUDUONG17 17 31 36-66 F5.10

61 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 29/07/2025 7g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học - Dinh dưỡng 031000225501 Nghị Ngô Lan Vi DHDINHDUONG17 17 8 F58

62 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 29/07/2025 7g30 Dược học cổ truyền 031100013801 Nguyễn Hữu Phúc DHDUOC17 17 28 1-28 F57

63 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 29/07/2025 7g30 Dược học cổ truyền 031100013801 Nguyễn Hữu Phúc DHDUOC17 17 13 29-41 F58

64 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Kỹ thuật thi công 030100026701 Nguyễn Văn Thành DHCNKTCTXD17 17 30 1-30 F45

65 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Kỹ thuật thi công 030100026701 Nguyễn Văn Thành DHCNKTCTXD17 17 11 31-41 F43

66 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Cảm biến 030100130201 Nguyễn Văn Mướt DHD-DT17 17 35 1-35 F41

67 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Cảm biến 030100130201 Nguyễn Văn Mướt DHD-DT17 17 19 36-54 F43

68 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Quản trị mạng Microsoft Window 030100132201 Nguyễn Văn Chí DHCNTT17A 17 34 1-34 F46

69 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Quản trị mạng Microsoft Window 030100132201 Nguyễn Văn Chí DHCNTT17A 17 34 35-68 F47

70 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Quản trị mạng Microsoft Window 030100132202 Nguyễn Văn Chí DHCNTT17B 17 34 1-34 F42

71 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 29/07/2025 7g30 Quản trị mạng Microsoft Window 030100132202 Nguyễn Văn Chí DHCNTT17B 17 34 35-68 F44

72 Bộ môn Du lịch 3 29/07/2025 9g30 Phát triển du lịch bền vững 031000180601 Dương Thanh Xuân DHDL17 17 13 1-13 F46

73 Bộ môn Du lịch 3 29/07/2025 9g30 Phát triển du lịch bền vững 031000180602 Dương Thanh Xuân DHQTKS17 17 25 1-25 F46

74 Bộ môn Du lịch 3 29/07/2025 9g30 Quản trị điểm đến du lịch 031000191501 Nguyễn Tương Lai DHQTDVDLLH17 17 19 1-19 F43

75 Bộ môn Du lịch 3 29/07/2025 9g30 Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 031000195001 Tô Nguyễn Duy Minh DHVNH17 17 8 1-8 F43

76 Khoa Luật 3 29/07/2025 9g30 Luật kinh doanh bất động sản 031000078301 Lâm Hồng Loan Chị DHLKT17 17 36 1-36 F49

77 Khoa Luật 3 29/07/2025 9g30 Luật kinh doanh bất động sản 031000078301 Lâm Hồng Loan Chị DHLKT17 17 34 37-70 F48

78 Khoa Luật 3 29/07/2025 9g30 Soạn thảo văn bản pháp luật 030100075401 Lâm Hồng Loan Chị Soạn thảo văn bản pháp 
luật - MLR MLR 1 1-1 F49

79 Khoa Ngoại Ngữ 3 29/07/2025 9g30 Tiếng Anh y khoa 031000196201 Đặng Thị Hạnh DHNNA17A 17 36 F45

80 Khoa Ngoại Ngữ 3 29/07/2025 9g30 Tiếng Anh y khoa 031000196202 Đặng Thị Hạnh DHNNA17B 17 25 F47

81 Khoa Sinh học ứng dụng 3 29/07/2025 9g30 Công nghệ CB chè, cà phê, ca cao 030100006301 Lê Nguyễn Tường Vi DHCNTP17 17 37 F56

82 Khoa Sinh học ứng dụng 3 29/07/2025 9g30 Quy hoạch sử dụng đất 030100104001 Võ Thanh Phong DHQLDD17 17 16 F54



83 Khoa Sinh học ứng dụng 3 29/07/2025 9g30 Kỹ thuật sản xuất giống giáp xác 030100234201 Tăng Minh Khoa DHNTTS17 17 29 1-29 F53

84 Khoa Sinh học ứng dụng 3 29/07/2025 9g30 Kỹ thuật sản xuất giống giáp xác 030100234201 Tăng Minh Khoa DHNTTS17 17 28 30-57 F55

85 Khoa Sinh học ứng dụng 3 29/07/2025 9g30 Quản lý chất thải chăn nuôi 031100109702 Nguyễn Huy Hoàng DHTHU-Y17 17 30 1-30 F51

86 Khoa Sinh học ứng dụng 3 29/07/2025 9g30 Quản lý chất thải chăn nuôi 031100109702 Nguyễn Huy Hoàng DHTHU-Y17 17 30 31-60 F52

87 Khoa Sinh học ứng dụng 3 29/07/2025 9g30 Quản lý chất thải chăn nuôi 031100109702 Nguyễn Huy Hoàng DHTHU-Y17 17 15 61-75 F54

88 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 3 29/07/2025 9g30 Truyền thông Marketing 031000183201 Trịnh Bửu Nam DHTTDPT17 17 65 1-35 F59

89 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 3 29/07/2025 9g30 Truyền thông Marketing 031000183201 Trịnh Bửu Nam DHTTDPT17 17 65 36-65 F58

90 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 3 29/07/2025 9g30 Luật sở hữu trí tuệ 031000263101 Nguyễn Hoàng Chương DHTKDH17 17 31 1-31 F44

91 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 7g30 Tâm lý - Đạo đức Y học 031000068901 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG18A 18 33 1-33 F51

92 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 7g30 Tâm lý - Đạo đức Y học 031000068901 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG18A 18 25 34-58 F52

93 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 7g30 Tâm lý - Đạo đức Y học 031000068902 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG18B 18 33 1-33 F54

94 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 7g30 Tâm lý - Đạo đức Y học 031000068902 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG18B 18 8 34-41 F52

95 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 7g30 Ký sinh trùng y học 031100143401 Nghị Ngô Lan Vi DHDUOC18 18 22 1-22 F53

96 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 7g30 Ký sinh trùng y học 031100143401 Nghị Ngô Lan Vi DHDUOC18 18 21 23-43 F55

97 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 30/07/2025 7g30 Thanh toán quốc tế 031000049301 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHKT18 18 33 1-33 F41

98 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 30/07/2025 7g30 Thanh toán quốc tế 031000049301 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHKT18 18 32 34-65 F42

99 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 30/07/2025 7g30 Thanh toán quốc tế 031000049302 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHTCNH18 18 32 1-32 F43

100 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 30/07/2025 7g30 Thanh toán quốc tế 031000049302 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHTCNH18 18 32 33-64 F44

101 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 30/07/2025 7g30 Thanh toán quốc tế 031000049302 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHTCNH18 18 32 65-96 F45

102 Bộ môn Du lịch 4 30/07/2025 9g30 Tuyến điểm du lịch 031000060001 Ngô Hồng Quân DHQTDVDLLH18 18 28 1-28 F44

103 Bộ môn Du lịch 4 30/07/2025 9g30 Tuyến điểm du lịch 031000060001 Ngô Hồng Quân DHQTDVDLLH18 18 10 29-38 F45

104 Bộ môn Du lịch 4 30/07/2025 9g30 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 031000060101 Ngô Hồng Quân DHDL18 18 23 1-23 F43

105 Bộ môn Du lịch 4 30/07/2025 9g30 Lập & Phân tích dự án trong kinh 
doanh khách sạn 031000180201 Trần Minh Hùng DHQTKS18 18 30 1-30 F46

106 Bộ môn Du lịch 4 30/07/2025 9g30 Lập & Phân tích dự án trong kinh 
doanh khách sạn 031000180201 Trần Minh Hùng DHQTKS18 18 11 31-41 F45

107 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 9g30 Độc chất học 031100143801 Quách Thị Thu Hằng DHDUOC16 16 34 1-34 F41

108 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 30/07/2025 9g30 Độc chất học 031100143801 Quách Thị Thu Hằng DHDUOC16 16 33 35-67 F42

109 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 30/07/2025 9g30 Luật thương mại quốc tế 031000029401 Nguyễn Minh Nhật DHKDQT18 18 19 1-19 F51

110 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 30/07/2025 9g30 Luật thương mại quốc tế 031000029402 Nguyễn Minh Nhật DHQLCCU18 18 35 1-35 F52

111 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 30/07/2025 9g30 Quản trị Marketing 031000045402 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD18 18 32 1-32 F53



112 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 30/07/2025 9g30 Quản trị Marketing 031000045402 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD18 18 32 33-64 F54

113 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 30/07/2025 9g30 Quản trị Marketing 031000045402 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD18 18 34 65-98 F55

114 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 30/07/2025 9g30 Quản trị Marketing 1 031000185201 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHMAR18 18 35 1-35 F56

115 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 30/07/2025 9g30 Quản trị Marketing 1 031000185201 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHMAR18 18 12 36-47 F51

116 Khoa Ngoại Ngữ 4 30/07/2025 13g30 Tiếng Anh thương mại 031000048001 Hứa Như Ngọc,Lê Văn Lành DHNNA18 18 28 1-28 F52

117 Khoa Ngoại Ngữ 4 30/07/2025 13g30 Tiếng Anh thương mại 031000048001 Hứa Như Ngọc,Lê Văn Lành DHNNA18 18 28 29-56 F53

118 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 13g30 Bao bì thực phẩm 030100001001 Bùi Hữu Thuận DHCNTP18 18 32 F42

119 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 13g30 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên 030100026201 Nguyễn Lê Hoàng Yến,Tăng 
Minh Khoa,Trần Ngọc 

Huyền

DHNTTS18 18 38 F41

120 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 13g30 Quản lý nhà nước về đất đai 030100139501 Nguyễn Anh Thư DHQLDD18 18 22 F43

121 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 13g30 Sinh thái môi trường 031100106101 Nguyễn Huy Hoàng DHTHU-Y18 18 30 1-30 F44

122 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 13g30 Sinh thái môi trường 031100106101 Nguyễn Huy Hoàng DHTHU-Y18 18 30 31-60 F46

123 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 13g30 Sinh thái môi trường 031100106101 Nguyễn Huy Hoàng DHTHU-Y18 18 24 61-84 F45

124 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 4 30/07/2025 13g30 Hán văn nâng cao 031000016001 Ngô Thị Minh Hiếu DHVH18 18 20 1-20 F54

125 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/07/2025 15g30 Kiến trúc công trình 030100022401 Nguyễn Tiến Dũng DHCNKTCTXD18 18 32 1-32 F53

126 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/07/2025 15g30 Toán rời rạc 2 030100057501 Nguyễn Hữu Danh DHCNTT18A 18 34 1-34 F51

127 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/07/2025 15g30 Toán rời rạc 2 030100057501 Nguyễn Hữu Danh DHCNTT18A 18 35 35-69 F52

128 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/07/2025 15g30 Toán rời rạc 2 030100057502 Nguyễn Hữu Danh DHCNTT18B 18 35 1-35 F54

129 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/07/2025 15g30 Toán rời rạc 2 030100057502 Nguyễn Hữu Danh DHCNTT18B 18 35 36-70 F56

130 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/07/2025 15g30 Hệ thống điện 1, 2 030100128501 Trần Văn Tấn DHD-DT18 18 23 1-23 F57

131 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 30/07/2025 15g30 Hệ thống điện 1, 2 030100128501 Trần Văn Tấn DHD-DT18 18 22 24-45 F55

132 Khoa Luật 4 30/07/2025 15g30 Tiếng anh chuyên ngành - LKT 031000080201 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHLKT18 18 28 1-28 F46

133 Khoa Luật 4 30/07/2025 15g30 Tiếng anh chuyên ngành - LKT 031000080201 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHLKT18 18 25 29-53 F47

134 Khoa Luật 4 30/07/2025 15g30 Tiếng anh chuyên ngành - LKT 031000080201 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHLKT18 18 25 54-78 F45

135 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 15g30 Các mô hình sản xuất công nghiệp 
thủy sản nước lợ 030100201401 Tạ Văn Phương DHNTTS16 16 31 F44

136 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 15g30 Miễn dịch vắc xin 031100116301 Nguyễn Thị Mỹ Phương DHTHU-Y16 16 37 1-37 F41

137 Khoa Sinh học ứng dụng 4 30/07/2025 15g30 Miễn dịch vắc xin 031100116301 Nguyễn Thị Mỹ Phương DHTHU-Y16 16 36 38-73 F42

138 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 31/07/2025 7g30 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ 
nội (Da liễu, lao) 031000002701 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG17 17 35 1-35 F59

139 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 31/07/2025 7g30 Chăm sóc bệnh chuyên khoa hệ 
nội (Da liễu, lao) 031000002701 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG17 17 31 36-66 F5.10

140 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 31/07/2025 7g30 Đánh giá dinh dưỡng 031000226801 Nguyễn Tấn Lộc DHDINHDUONG17 17 8 F58



141 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 31/07/2025 7g30 Bào chế và sinh dược 1 031100145201 Đoàn Thanh Trúc DHDUOC17 17 28 1-28 F57

142 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 31/07/2025 7g30 Bào chế và sinh dược 1 031100145201 Đoàn Thanh Trúc DHDUOC17 17 15 29-43 F58

143 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Kỹ thuật phần cứng máy tính 030100130301 Lâm Tấn Phương,Nguyễn 
Vĩnh Thành DHD-DT17 17 35 1-35 F41

144 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Kỹ thuật phần cứng máy tính 030100130301 Lâm Tấn Phương,Nguyễn 
Vĩnh Thành DHD-DT17 17 19 36-54 F43

145 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Chuyên đề về một hệ quản trị 
CSDL 1 030100132301 Bùi Xuân Tùng DHCNTT17A 17 32 1-32 F46

146 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Chuyên đề về một hệ quản trị 
CSDL 1 030100132301 Bùi Xuân Tùng DHCNTT17A 17 31 33-63 F47

147 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Chuyên đề về một hệ quản trị 
CSDL 1 030100132302 Bùi Xuân Tùng DHCNTT17B 17 33 1-33 F42

148 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Chuyên đề về một hệ quản trị 
CSDL 1 030100132302 Bùi Xuân Tùng DHCNTT17B 17 33 34-66 F44

149 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Kết cấu bê tông 3 (cấu kiện đăc 
biệt) 030100132801 Nguyễn Trường Giang DHCNKTCTXD17 17 33 1-33 F45

150 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 31/07/2025 7g30 Kết cấu bê tông 3 (cấu kiện đăc 
biệt) 030100132801 Nguyễn Trường Giang DHCNKTCTXD17 17 14 34-47 F43

151 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 31/07/2025 7g30 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 
quốc tế 031000057101 Lê Phan Xuân Ngọc DHKDQT17 17 9 1-9 F5.10

152 Bộ môn Du lịch 5 31/07/2025 9g30 Quản trị du lịch MICE 031000179801 Nguyễn Tương Lai DHQTKS17 17 25 1-25 F44

153 Bộ môn Du lịch 5 31/07/2025 9g30 Nghiệp vụ văn phòng (VNH) 031000195201 Nguyễn Thúy Diễm DHVNH17 17 8 1-8 F44

154 Khoa Luật 5 31/07/2025 9g30 Luật Tố tụng hành chính 031000208101 Nguyễn Hoàng Chương DHLKT17 17 35 1-35 F49

155 Khoa Luật 5 31/07/2025 9g30 Luật Tố tụng hành chính 031000208101 Nguyễn Hoàng Chương DHLKT17 17 34 36-69 F48

156 Khoa Luật 5 31/07/2025 9g30 Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo 
hợp đồng 030100078401 Nguyễn Hồng Chi Kỹ thuật đàm phán và 

soạn thảo hợp đồng - 
MLR

MLR 2 1-2 F49

157 Khoa Ngoại Ngữ 5 31/07/2025 9g30 Tiếng Anh thư tín văn phòng 031000196401 Phan Thị Minh Uyên DHNNA17A 17 35 F45

158 Khoa Ngoại Ngữ 5 31/07/2025 9g30 Tiếng Anh thư tín văn phòng 031000196402 Phan Thị Minh Uyên DHNNA17B 17 25 F47

159 Khoa Sinh học ứng dụng 5 31/07/2025 9g30 Phát triển sản phẩm mới 030100040701 Trần Xuân Hiển DHCNTP17 17 37 F56

160 Khoa Sinh học ứng dụng 5 31/07/2025 9g30 Bệnh tôm 030100234401 Trần Thị Tuyết Hoa DHNTTS17 17 27 1-27 F53

161 Khoa Sinh học ứng dụng 5 31/07/2025 9g30 Bệnh tôm 030100234401 Trần Thị Tuyết Hoa DHNTTS17 17 27 28-54 F55

162 Khoa Sinh học ứng dụng 5 31/07/2025 9g30 Định giá đất và Bất động sản 030100236501 Võ Thanh Phong DHQLDD17 17 16 F54

163 Khoa Sinh học ứng dụng 5 31/07/2025 9g30 Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia 
cầm 031100181001 Nguyễn Minh Trí DHTHU-Y17 17 30 1-30 F51

164 Khoa Sinh học ứng dụng 5 31/07/2025 9g30 Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia 
cầm 031100181001 Nguyễn Minh Trí DHTHU-Y17 17 30 31-60 F52

165 Khoa Sinh học ứng dụng 5 31/07/2025 9g30 Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia 
cầm 031100181001 Nguyễn Minh Trí DHTHU-Y17 17 12 61-72 F54

166 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 5 31/07/2025 9g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - TKĐH 031000280601 Tăng Tấn Lộc DHTKDH17 17 31 1-31 F57

167 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1 031000285201 Trần Thu Hồng DHDIEUDUONG18A 18 33 1-33 F51

168 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1 031000285201 Trần Thu Hồng DHDIEUDUONG18A 18 25 34-58 F52

169 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1 031000285202 Trần Thu Hồng DHDIEUDUONG18B 18 33 1-33 F54



170 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1 031000285202 Trần Thu Hồng DHDIEUDUONG18B 18 8 34-41 F52

171 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 7g30 Hóa dược 1 031100144401 Nguyễn Phú Quý DHDUOC18 18 22 1-22 F53

172 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 7g30 Hóa dược 1 031100144401 Nguyễn Phú Quý DHDUOC18 18 21 23-43 F55

173 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 01/08/2025 7g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - TCNH 031000041701 Phan Ngọc Bảo Anh DHTCNH18 18 32 1-32 F43

174 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 01/08/2025 7g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - TCNH 031000041701 Phan Ngọc Bảo Anh DHTCNH18 18 30 33-62 F44

175 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 01/08/2025 7g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - TCNH 031000041701 Phan Ngọc Bảo Anh DHTCNH18 18 30 63-92 F45

176 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 01/08/2025 7g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - Kế toán 031000159201 Phan Ngọc Bảo Anh DHKT18 18 30 1-30 F41

177 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 01/08/2025 7g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học - Kế toán 031000159201 Phan Ngọc Bảo Anh DHKT18 18 30 31-60 F42

178 Bộ môn Du lịch 6 01/08/2025 9g30 Marketing du lịch 031000031001 Nguyễn Tương Lai DHQTKS18 18 30 1-30 F46

179 Bộ môn Du lịch 6 01/08/2025 9g30 Marketing du lịch 031000031001 Nguyễn Tương Lai DHQTKS18 18 11 31-41 F45

180 Bộ môn Du lịch 6 01/08/2025 9g30 Quản trị Marketing 031000045401 Lê Thị Nhả Ca DHQTDVDLLH18 18 28 1-28 F44

181 Bộ môn Du lịch 6 01/08/2025 9g30 Quản trị Marketing 031000045401 Lê Thị Nhả Ca DHQTDVDLLH18 18 10 29-38 F45

182 Bộ môn Du lịch 6 01/08/2025 9g30 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 031000208701 Nguyễn Hoàng Anh DHDL18 18 23 1-23 F43

183 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 9g30 Dược lâm sàng và điều trị 031100152201 Võ Huỳnh Như DHDUOC16 16 34 1-34 F41

184 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 01/08/2025 9g30 Dược lâm sàng và điều trị 031100152201 Võ Huỳnh Như DHDUOC16 16 33 35-67 F42

185 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 01/08/2025 9g30 Kinh tế đối ngoại 031000087301 Phạm Minh Thủy DHKDQT18 18 18 1-18 F51

186 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 01/08/2025 9g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 
kinh doanh 031000255901 Trịnh Bửu Nam DHQTKD18 18 32 1-32 F53

187 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 01/08/2025 9g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 
kinh doanh 031000255901 Trịnh Bửu Nam DHQTKD18 18 32 33-64 F55

188 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 01/08/2025 9g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 
kinh doanh 031000255901 Trịnh Bửu Nam DHQTKD18 18 33 65-97 F56

189 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 01/08/2025 9g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 
kinh doanh 031000255902 Trịnh Bửu Nam DHMAR18 18 35 1-35 F54

190 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 01/08/2025 9g30 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức 
kinh doanh 031000255902 Trịnh Bửu Nam DHMAR18 18 15 36-50 F51

191 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 01/08/2025 9g30 Quản trị chất lượng 031000256101 Trịnh Bửu Nam DHQLCCU18 18 35 1-35 F52

192 Khoa Ngoại Ngữ 6 01/08/2025 13g30 Tiếng Trung 3 031000281601 Nguyễn Văn Tám DHNNA18 18 28 1-28 F52

193 Khoa Ngoại Ngữ 6 01/08/2025 13g30 Tiếng Trung 3 031000281601 Nguyễn Văn Tám DHNNA18 18 28 29-56 F53

194 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 13g30 Đánh giá cảm quan thực phẩm 030100008601 Nguyễn Thị Thu Thảo DHCNTP18 18 32 F42

195 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 13g30 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 030100026001 Nguyễn Văn Kiểm DHNTTS18 18 39 F41

196 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 13g30 Nông nghiệp sạch & bền vững 030100098901 Võ Văn Bình DHQLDD18 18 20 F43

197 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 13g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học - NTTS 030100140901 Tạ Văn Phương Phương pháp nghiên cứu 

khoa học - NTTS-MLR MLR 2 F43

198 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 13g30 Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 031100111101 Nguyễn Thị Kim Đông DHTHU-Y18 18 30 1-30 F44



199 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 13g30 Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 031100111101 Nguyễn Thị Kim Đông DHTHU-Y18 18 30 31-60 F46

200 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 13g30 Dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi 031100111101 Nguyễn Thị Kim Đông DHTHU-Y18 18 25 61-85 F45

201 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 6 01/08/2025 13g30 Ngôn ngữ văn chương 031000034802 Nguyễn Minh Ca DHVH18 18 20 1-20 F54

202 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/08/2025 15g30 Thiết kế và lập trình Web 030100050401 Lâm Tấn Phương DHCNTT18A 18 35 1-35 F51

203 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/08/2025 15g30 Thiết kế và lập trình Web 030100050401 Lâm Tấn Phương DHCNTT18A 18 35 36-70 F52

204 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/08/2025 15g30 Thiết kế và lập trình Web 030100050402 Lâm Tấn Phương DHCNTT18B 18 35 1-35 F54

205 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/08/2025 15g30 Thiết kế và lập trình Web 030100050402 Lâm Tấn Phương DHCNTT18B 18 29 36-64 F53

206 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/08/2025 15g30 Trắc địa đại cương 030100058001 Trần Đức Thưởng DHCNKTCTXD18 18 36 1-36 F56

207 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/08/2025 15g30 Tiếng Anh chuyên ngành - D-DT 030100101901 Nguyễn Nhựt Tiến DHD-DT18 18 23 1-23 F55

208 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 01/08/2025 15g30 Tiếng Anh chuyên ngành - D-DT 030100101901 Nguyễn Nhựt Tiến DHD-DT18 18 22 24-45 F57

209 Khoa Luật 6 01/08/2025 15g30 Luật hành chính 031000075501 Nguyễn Mỹ Hạnh DHLKT18 18 27 1-27 F46

210 Khoa Luật 6 01/08/2025 15g30 Luật hành chính 031000075501 Nguyễn Mỹ Hạnh DHLKT18 18 26 28-53 F47

211 Khoa Luật 6 01/08/2025 15g30 Luật hành chính 031000075501 Nguyễn Mỹ Hạnh DHLKT18 18 26 54-79 F45

212 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 15g30 Bệnh động vật lây truyền sang 
người 031100204501 Nguyễn Hữu Hưng DHTHU-Y16 16 37 1-37 F41

213 Khoa Sinh học ứng dụng 6 01/08/2025 15g30 Bệnh động vật lây truyền sang 
người 031100204501 Nguyễn Hữu Hưng DHTHU-Y16 16 36 38-73 F42

214 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 7g30 Kiểm soát nhiễm khuẩn 031000284301 Nguyễn Thị Mai Duyên DHDIEUDUONG18A 18 33 1-33 F51

215 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 7g30 Kiểm soát nhiễm khuẩn 031000284301 Nguyễn Thị Mai Duyên DHDIEUDUONG18A 18 27 34-60 F52

216 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 7g30 Kiểm soát nhiễm khuẩn 031000284302 Nguyễn Thị Mai Duyên DHDIEUDUONG18B 18 33 1-33 F54

217 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 7g30 Kiểm soát nhiễm khuẩn 031000284302 Nguyễn Thị Mai Duyên DHDIEUDUONG18B 18 8 34-41 F52

218 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 7g30 Giải phẫu sinh lý 031100151801 Nguyễn Tấn Lộc DHDUOC18 18 23 1-23 F53

219 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 7g30 Giải phẫu sinh lý 031100151801 Nguyễn Tấn Lộc DHDUOC18 18 23 24-46 F55

220 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 04/08/2025 7g30 Thị trường tài chính 031000049901 Nguyễn Trí Dũng DHTCNH18 18 35 1-35 F43

221 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 04/08/2025 7g30 Thị trường tài chính 031000049901 Nguyễn Trí Dũng DHTCNH18 18 35 36-70 F44

222 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 04/08/2025 7g30 Thị trường tài chính 031000049901 Nguyễn Trí Dũng DHTCNH18 18 35 71-105 F45

223 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 04/08/2025 7g30 Tiếng Anh chuyên ngành - KT 031000054201 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHKT18 18 31 1-31 F41

224 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 2 04/08/2025 7g30 Tiếng Anh chuyên ngành - KT 031000054201 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHKT18 18 31 32-62 F42

225 Bộ môn Du lịch 2 04/08/2025 9g30 Nghiệp vụ lễ tân và tiền sảnh 031000033901 Nguyễn Thị Chiểu DHQTDVDLLH18 18 30 1-30 F44

226 Bộ môn Du lịch 2 04/08/2025 9g30 Nghiệp vụ lễ tân và tiền sảnh 031000033901 Nguyễn Thị Chiểu DHQTDVDLLH18 18 13 31-43 F45

227 Bộ môn Du lịch 2 04/08/2025 9g30 Ứng dụng CNTT trong du lịch 031000191701 Lê Văn Nhương DHQTKS18 18 30 1-30 F46



228 Bộ môn Du lịch 2 04/08/2025 9g30 Ứng dụng CNTT trong du lịch 031000191701 Lê Văn Nhương DHQTKS18 18 13 31-43 F45

229 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 9g30 Dược xã hội học 031100127101 Nguyễn Thị Tuyết Thanh,
Quách Tố Loan DHDUOC16 16 34 1-34 F41

230 Khoa Dược - Điều dưỡng 2 04/08/2025 9g30 Dược xã hội học 031100127101 Nguyễn Thị Tuyết Thanh,
Quách Tố Loan DHDUOC16 16 33 35-67 F42

231 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
QTKD 031000093601 Võ Khắc Huy DHQTKD18 18 29 1-29 F54

232 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
QTKD 031000093601 Võ Khắc Huy DHQTKD18 18 30 30-59 F58

233 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
QTKD 031000093602 Võ Khắc Huy DHQTKD18 18 31 1-31 F56

234 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
QTKD 031000093602 Võ Khắc Huy DHQTKD18 18 32 32-63 F57

235 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
Logistics 031000253601 Võ Khắc Huy DHQLCCU18 18 38 1-38 F52

236 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
Marketing 031000256801 Võ Khắc Huy DHMAR18 18 30 1-30 F53

237 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
Marketing 031000256801 Võ Khắc Huy DHMAR18 18 30 31-60 F55

238 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
Marketing 031000256801 Võ Khắc Huy DHMAR18 18 9 61-69 F51

239 Khoa Quản trị Kinh doanh 2 04/08/2025 9g30 Tiếng Anh chuyên ngành 2 - 
KDQT 031000257101 Võ Khắc Huy DHKDQT18 18 19 1-19 F51

240 Khoa Ngoại Ngữ 2 04/08/2025 13g30 Lý thuyết dịch 031000029701 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DHNNA18 18 28 1-28 F52

241 Khoa Ngoại Ngữ 2 04/08/2025 13g30 Lý thuyết dịch 031000029701 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DHNNA18 18 28 29-56 F53

242 Khoa Sinh học ứng dụng 2 04/08/2025 13g30 Anh văn chuyên ngành CNTP 030100000601 Nhan Minh Trí DHCNTP18 18 32 F42

243 Khoa Sinh học ứng dụng 2 04/08/2025 13g30 Hệ sinh thái đất ngập nước 030100098801 Nguyễn Huy Hoàng DHQLDD18 18 19 F43

244 Khoa Sinh học ứng dụng 2 04/08/2025 13g30 Vi sinh ứng dụng trong nuôi trồng 
thủy sản 030100199801 Tạ Văn Phương DHNTTS18 18 38 F41

245 Khoa Sinh học ứng dụng 2 04/08/2025 13g30 Chẩn đoán bệnh Thú y 031100113201 Nguyễn Thị Chúc DHTHU-Y18 18 30 1-30 F44

246 Khoa Sinh học ứng dụng 2 04/08/2025 13g30 Chẩn đoán bệnh Thú y 031100113201 Nguyễn Thị Chúc DHTHU-Y18 18 30 31-60 F46

247 Khoa Sinh học ứng dụng 2 04/08/2025 13g30 Chẩn đoán bệnh Thú y 031100113201 Nguyễn Thị Chúc DHTHU-Y18 18 25 61-85 F45

248 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 2 04/08/2025 13g30 Văn học Việt Nam hiện đại 1 031000061901 Nguyễn Thúy Diễm DHVH18 18 20 1-20 F54

249 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/08/2025 15g30 Pháp luật chuyên ngành CNTT 030100040001 Trương Kim Phụng DHCNTT18A 18 34 1-34 F51

250 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/08/2025 15g30 Pháp luật chuyên ngành CNTT 030100040001 Trương Kim Phụng DHCNTT18A 18 34 35-68 F52

251 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/08/2025 15g30 Pháp luật chuyên ngành CNTT 030100040002 Trương Kim Phụng DHCNTT18B 18 33 1-33 F54

252 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/08/2025 15g30 Pháp luật chuyên ngành CNTT 030100040002 Trương Kim Phụng DHCNTT18B 18 26 34-59 F53

253 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/08/2025 15g30 Thiết kế mạch in 030100130501 Lê Tấn Mỹ DHD-DT18 18 23 1-23 F57

254 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/08/2025 15g30 Thiết kế mạch in 030100130501 Lê Tấn Mỹ DHD-DT18 18 22 24-45 F55

255 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 2 04/08/2025 15g30 Cơ học kết cấu 030100296201 Đỗ Trần Như Vân,Nguyễn 
Phượng Kiều DHCNKTCTXD18 18 31 1-31 F56

256 Khoa Luật 2 04/08/2025 15g30 Luật cạnh tranh 031000079401 Lâm Hồng Loan Chị DHLKT18 18 29 1-29 F46



257 Khoa Luật 2 04/08/2025 15g30 Luật cạnh tranh 031000079401 Lâm Hồng Loan Chị DHLKT18 18 26 30-55 F47

258 Khoa Luật 2 04/08/2025 15g30 Luật cạnh tranh 031000079401 Lâm Hồng Loan Chị DHLKT18 18 26 56-81 F45

259 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 05/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 031000003001 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG17 17 35 1-35 F59

260 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 05/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 031000003001 Trần Trúc Linh DHDIEUDUONG17 17 32 36-67 F5.10

261 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 05/08/2025 7g30 Dược lâm sàng 1 031100145801 Nguyễn Phương Thảo DHDUOC17 17 28 1-28 F57

262 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 05/08/2025 7g30 Dược lâm sàng 1 031100145801 Nguyễn Phương Thảo DHDUOC17 17 12 29-40 F58

263 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Phân tích hệ thống hướng đối 
tượng 030100039101 Trần Minh Tấn DHCNTT17A 17 33 1-33 F46

264 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Phân tích hệ thống hướng đối 
tượng 030100039101 Trần Minh Tấn DHCNTT17A 17 33 34-66 F47

265 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Phân tích hệ thống hướng đối 
tượng 030100039102 Trần Minh Tấn DHCNTT17B 17 33 1-33 F42

266 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Phân tích hệ thống hướng đối 
tượng 030100039102 Trần Minh Tấn DHCNTT17B 17 33 34-66 F44

267 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Kỹ thuật chiếu sáng 030100131101 Lữ Thái Trân DHD-DT17 17 35 1-35 F41

268 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Kỹ thuật chiếu sáng 030100131101 Lữ Thái Trân DHD-DT17 17 19 36-54 F43

269 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Quản lý dự án xây dựng 030100132901 Lã Hồng Hải DHCNKTCTXD17 17 30 1-30 F45

270 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 7g30 Quản lý dự án xây dựng 030100132901 Lã Hồng Hải DHCNKTCTXD17 17 11 31-41 F43

271 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Quản trị chiến lược 031000044001 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHMAR17 17 33 1-33 F52

272 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Quản trị chiến lược 031000044001 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHMAR17 17 34 34-67 F56

273 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Quản trị chiến lược 031000044002 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD17A 17 30 1-30 F51

274 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Quản trị chiến lược 031000044002 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD17A 17 30 31-60 F55

275 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Quản trị chiến lược 031000044002 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD17A 17 16 61-76 F48

276 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Quản trị chiến lược 031000044003 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD17B 17 30 1-30 F53

277 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Quản trị chiến lược 031000044003 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện DHQTKD17B 17 30 31-60 F54

278 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương 031000062601 Phạm Minh Thủy DHQLCCU17 17 39 1-39 F49

279 Khoa Quản trị Kinh doanh 3 05/08/2025 7g30 Hợp đồng thương mại quốc tế 031000281201 Lê Phan Xuân Ngọc DHKDQT17 17 8 1-8 F48

280 Bộ môn Du lịch 3 05/08/2025 9g30 Quản lý điều hành yến tiệc 031000043301 Cao Thị Sen DHQTKS17 17 28 1-28 F53

281 Bộ môn Du lịch 3 05/08/2025 9g30 Thiết kế và điều hành tour du lịch 031000050301 Nguyễn Hoàng Anh DHDL18 18 24 1-24 F55

282 Bộ môn Du lịch 3 05/08/2025 9g30 Thiết kế và điều hành chương 
trình du lịch 031000191201 Nguyễn Hoàng Anh DHVNH17 17 8 1-8 F55

283 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 9g30 Đầu tư tài chính 031000008801 Nguyễn Trí Dũng DHTCNH17 17 36 1-36 F41

284 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 9g30 Đầu tư tài chính 031000008801 Nguyễn Trí Dũng DHTCNH17 17 36 37-72 F42

285 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 9g30 Đầu tư tài chính 031000008801 Nguyễn Trí Dũng DHTCNH17 17 10 73-82 F43



286 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 9g30 Kế toán ngân hàng thương mại 031000019401 Huỳnh Thị Cẩm Thơ DHKT17 17 36 1-36 F44

287 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 9g30 Kế toán ngân hàng thương mại 031000019401 Huỳnh Thị Cẩm Thơ DHKT17 17 36 37-72 F46

288 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 9g30 Kế toán ngân hàng thương mại 031000019401 Huỳnh Thị Cẩm Thơ DHKT17 17 19 73-91 F43

289 Khoa Luật 3 05/08/2025 9g30 Pháp luật về công chứng, chứng 
thực 031000186801 Nguyễn Hồng Chi DHLKT17 17 35 1-35 F49

290 Khoa Luật 3 05/08/2025 9g30 Pháp luật về công chứng, chứng 
thực 031000186801 Nguyễn Hồng Chi DHLKT17 17 34 36-69 F48

291 Khoa Ngoại Ngữ 3 05/08/2025 9g30 Dịch TH 1 030100010101 Nguyễn Hiệp Thanh Nga Dịch TH 1-MLR MLR 7 F47

292 Khoa Ngoại Ngữ 3 05/08/2025 9g30 Tiếng Anh marketing 031000196501 Hứa Như Ngọc,Lê Văn Lành DHNNA17A 17 35 F45

293 Khoa Ngoại Ngữ 3 05/08/2025 9g30 Tiếng Anh marketing 031000196502 Hứa Như Ngọc,Lê Văn Lành DHNNA17B 17 25 F47

294 Khoa Sinh học ứng dụng 3 05/08/2025 9g30 Phụ gia trong chế biến thực phẩm 030100041101 Hà Phương Thảo DHCNTP17 17 37 F56

295 Khoa Sinh học ứng dụng 3 05/08/2025 9g30 Tin học chuyên ngành (Biên tập 
bản đồ) 030100236601 Mai Linh Cảnh DHQLDD17 17 16 F54

296 Khoa Sinh học ứng dụng 3 05/08/2025 9g30 Dịch tễ học Thú y 031100113401 Nguyễn Phi Bằng DHTHU-Y17 17 30 1-30 F51

297 Khoa Sinh học ứng dụng 3 05/08/2025 9g30 Dịch tễ học Thú y 031100113401 Nguyễn Phi Bằng DHTHU-Y17 17 30 31-60 F52

298 Khoa Sinh học ứng dụng 3 05/08/2025 9g30 Dịch tễ học Thú y 031100113401 Nguyễn Phi Bằng DHTHU-Y17 17 12 61-72 F54

299 Bộ môn Du lịch 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182501 Lê Thị Ngần DHDL19 19 30 1-30 F41

300 Bộ môn Du lịch 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182502 Lê Thị Ngần DHQTDVDLLH19 19 25 1-25 F51

301 Bộ môn Du lịch 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182503 Lê Thị Ngần DHQTKS19 19 30 1-30 F52

302 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182504 Lê Thị Ngần DHDIEUDUONG19 19 26 1-26 F53

303 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182504 Lê Thị Ngần DHDIEUDUONG19 19 25 27-51 F54

304 Khoa Dược - Điều dưỡng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031100182501 Lê Thị Ngần DHDUOC19 19 24 F55

305 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182505 Lê Thị Ngần DHKT19 19 22 1-22 F56

306 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182505 Lê Thị Ngần DHKT19 19 23 23-45 F57

307 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182506 Lê Thị Ngần DHTCNH19 19 31 1-31 F58

308 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182506 Lê Thị Ngần DHTCNH19 19 30 32-61 F59

309 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 3 05/08/2025 13g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182506 Lê Thị Ngần DHTCNH19 19 30 62-91 F5.10

310 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 030100182501 Lê Thị Ngần DHCNKTCTXD19 19 17 1-17 F53

311 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 030100182502 Lê Thị Ngần DHD-DT19 19 24 1-24 F55

312 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 030100182502 Lê Thị Ngần DHD-DT19 19 25 25-49 F56

313 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 030100182503 Lê Thị Ngần DHCNTT19B 19 30 1-30 F51

314 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 030100182503 Lê Thị Ngần DHCNTT19B 19 25 31-55 F57



315 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 030100182504 Lê Thị Ngần DHCNTT19A 19 26 1-26 F52

316 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 030100182504 Lê Thị Ngần DHCNTT19A 19 26 27-52 F54

317 Khoa Luật 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182507 Lê Thị Ngần DHLKT19 19 26 1-26 F59

318 Khoa Luật 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182507 Lê Thị Ngần DHLKT19 19 26 27-52 F5.10

319 Khoa Luật 3 05/08/2025 15g30 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 031000182507 Lê Thị Ngần DHLKT19 19 22 53-74 F58

320 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 06/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2 031000284501 Nguyễn Thị Đào DHDIEUDUONG18A 18 33 1-33 F51

321 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 06/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2 031000284501 Nguyễn Thị Đào DHDIEUDUONG18A 18 24 34-57 F52

322 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 06/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2 031000284502 Nguyễn Thị Đào DHDIEUDUONG18B 18 33 1-33 F54

323 Khoa Dược - Điều dưỡng 4 06/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2 031000284502 Nguyễn Thị Đào DHDIEUDUONG18B 18 8 34-41 F52

324 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 06/08/2025 7g30 Kiểm toán 1 031000022101 Nguyễn Thiện Phong DHKT18 18 30 1-30 F41

325 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 06/08/2025 7g30 Kiểm toán 1 031000022101 Nguyễn Thiện Phong DHKT18 18 29 31-59 F42

326 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 06/08/2025 7g30 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

1 031000034001 Trương Hoàng Phương DHTCNH18 18 33 1-33 F43

327 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 06/08/2025 7g30 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

1 031000034001 Trương Hoàng Phương DHTCNH18 18 32 34-65 F44

328 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 06/08/2025 7g30 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

1 031000034001 Trương Hoàng Phương DHTCNH18 18 32 66-97 F45

329 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 4 06/08/2025 7g30 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

1 031000034001 Trương Hoàng Phương DHTCNH18 18 32 98-129 F56

330 Bộ môn Du lịch 4 06/08/2025 9g30 Ứng dụng thương mại điện tử 
trong kinh doanh lưu trú 031000179601 Nguyễn Hữu Tâm DHQTKS18 18 30 1-30 F46

331 Bộ môn Du lịch 4 06/08/2025 9g30 Ứng dụng thương mại điện tử 
trong kinh doanh lưu trú 031000179601 Nguyễn Hữu Tâm DHQTKS18 18 10 31-40 F45

332 Bộ môn Du lịch 4 06/08/2025 9g30 Địa lý du lịch & Thắng cảnh Việt 
Nam 031000205001 Dương Thanh Xuân DHQTDVDLLH18 18 29 1-29 F44

333 Bộ môn Du lịch 4 06/08/2025 9g30 Địa lý du lịch & Thắng cảnh Việt 
Nam 031000205001 Dương Thanh Xuân DHQTDVDLLH18 18 10 30-39 F45

334 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/08/2025 9g30 Quản lý nhà nước về hải quan 031000253801 Trần Thị Thanh Tuyền DHQLCCU18 18 34 1-34 F52

335 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/08/2025 9g30 Tâm lý và hành vi khách hàng 031000255601 Đinh Vũ Long DHQTKD18 18 31 1-31 F53

336 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/08/2025 9g30 Tâm lý và hành vi khách hàng 031000255601 Đinh Vũ Long DHQTKD18 18 31 32-62 F55

337 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/08/2025 9g30 Tâm lý và hành vi khách hàng 031000255601 Đinh Vũ Long DHQTKD18 18 33 63-95 F54

338 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/08/2025 9g30 Thanh toán quốc tế 031000256001 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHKDQT18 18 23 1-23 F51

339 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/08/2025 9g30 Thanh toán quốc tế 031000256002 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHMAR18 18 37 1-37 F56

340 Khoa Quản trị Kinh doanh 4 06/08/2025 9g30 Thanh toán quốc tế 031000256002 Nguyễn Thị Thanh Trúc DHMAR18 18 15 38-52 F51

341 Khoa Ngoại Ngữ 4 06/08/2025 13g30 Nghe nói 5 031000072501 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc DHNNA18 18 35 F48

342 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/08/2025 13g30 KT Bảo quản và chế biến thủy sản 030100023901 Võ Thị Kiên Hảo DHNTTS18 18 38 F41

343 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/08/2025 13g30 Viễn thám ứng dụng trong địa 
chính 030100096801 Nguyễn Quốc Hậu DHQLDD18 18 19 F43



344 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/08/2025 13g30 Giải phẫu bệnh Thú y 031100113001 Trần Thị Thảo DHTHU-Y18 18 30 1-30 F44

345 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/08/2025 13g30 Giải phẫu bệnh Thú y 031100113001 Trần Thị Thảo DHTHU-Y18 18 30 31-60 F46

346 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/08/2025 13g30 Giải phẫu bệnh Thú y 031100113001 Trần Thị Thảo DHTHU-Y18 18 24 61-84 F45

347 Khoa Sinh học ứng dụng 4 06/08/2025 13g30 Chiến lược phát triển bền vững tài 
nguyên đất đai 030100099001 Trần Bá Linh DHQLDD16 16 18 F42

348 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 4 06/08/2025 13g30 Văn học Việt Nam hiện đại 2 031000062001 Nguyễn Thúy Diễm DHVH18 18 20 1-20 F47

349 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/08/2025 15g30 Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin 030100039301 Nguyễn Chí Cường DHCNTT18A 18 34 1-34 F51

350 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/08/2025 15g30 Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin 030100039301 Nguyễn Chí Cường DHCNTT18A 18 35 35-69 F52

351 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/08/2025 15g30 Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin 030100039302 Nguyễn Chí Cường DHCNTT18B 18 31 1-31 F54

352 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/08/2025 15g30 Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin 030100039302 Nguyễn Chí Cường DHCNTT18B 18 30 32-61 F56

353 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/08/2025 15g30 Kỹ thuật vi xử lý 030100164601 Lê Tấn Mỹ DHD-DT18 18 22 1-22 F55

354 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 4 06/08/2025 15g30 Kỹ thuật vi xử lý 030100164601 Lê Tấn Mỹ DHD-DT18 18 22 23-44 F57

355 Khoa Luật 4 06/08/2025 15g30 Luật đất đai 031000078001 Nguyễn Hoàng Thơ DHLKT18 18 26 1-26 F46

356 Khoa Luật 4 06/08/2025 15g30 Luật đất đai 031000078001 Nguyễn Hoàng Thơ DHLKT18 18 25 27-51 F47

357 Khoa Luật 4 06/08/2025 15g30 Luật đất đai 031000078001 Nguyễn Hoàng Thơ DHLKT18 18 25 52-76 F45

358 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 07/08/2025 7g30 Nghiên cứu khoa học - Điều 
dưỡng 031000033401 Nguyễn Thị Hồng Nguyên DHDIEUDUONG17 17 35 1-35 F59

359 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 07/08/2025 7g30 Nghiên cứu khoa học - Điều 
dưỡng 031000033401 Nguyễn Thị Hồng Nguyên DHDIEUDUONG17 17 31 36-66 F5.10

360 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 07/08/2025 7g30 Quản lý tồn trữ thuốc 031100043601 Nguyễn Minh Cường DHDUOC17 17 28 1-28 F57

361 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 07/08/2025 7g30 Quản lý tồn trữ thuốc 031100043601 Nguyễn Minh Cường DHDUOC17 17 13 29-41 F58

362 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 Lập trình thiết bị di động 030100055601 Lâm Tấn Phương DHCNTT17A 17 34 1-34 F46

363 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 Lập trình thiết bị di động 030100055601 Lâm Tấn Phương DHCNTT17A 17 34 35-68 F47

364 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 Lập trình thiết bị di động 030100055602 Lâm Tấn Phương DHCNTT17B 17 34 1-34 F42

365 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 Lập trình thiết bị di động 030100055602 Lâm Tấn Phương DHCNTT17B 17 33 35-67 F44

366 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 CAD trong kỹ thuật điện 030100201901 Nguyễn Thái Sơn DHD-DT17 17 35 1-35 F41

367 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 CAD trong kỹ thuật điện 030100201901 Nguyễn Thái Sơn DHD-DT17 17 19 36-54 F43

368 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 Tổ chức thi công 030100257204 Nguyễn Trường Giang DHCNKTCTXD17 17 32 1-32 F45

369 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 7g30 Tổ chức thi công 030100257204 Nguyễn Trường Giang DHCNKTCTXD17 17 11 33-43 F43

370 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Quản trị thương hiệu 031000253401 Đinh Vũ Long DHMAR17 17 29 1-29 F52

371 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Quản trị thương hiệu 031000253401 Đinh Vũ Long DHMAR17 17 30 30-59 F55

372 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Quản trị thương hiệu 031000253402 Đinh Vũ Long DHQTKD17A 17 30 1-30 F51



373 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Quản trị thương hiệu 031000253402 Đinh Vũ Long DHQTKD17A 17 30 31-60 F56

374 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Quản trị thương hiệu 031000253402 Đinh Vũ Long DHQTKD17A 17 16 61-76 F48

375 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Quản trị thương hiệu 031000253403 Đinh Vũ Long DHQTKD17B 17 30 1-30 F53

376 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Quản trị thương hiệu 031000253403 Đinh Vũ Long DHQTKD17B 17 31 31-61 F54

377 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 7g30 Lập kế hoạch logistics & quản lý 
chuỗi cung ứng 031000255201 Phan Đình Mạnh DHQLCCU17 17 39 1-39 F49

378 Bộ môn Du lịch 5 07/08/2025 9g30 Kỹ năng thuyết minh du lịch 031000194301 Nguyễn Du Hạ Long DHDL18 18 23 1-23 F58

379 Bộ môn Du lịch 5 07/08/2025 9g30 Văn hóa du lịch 031000221401 Dương Thanh Xuân DHQTKS17 17 26 1-26 F57

380 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 9g30 Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 031000019901 Lưu Phước Quang DHKT17 17 37 1-37 F41

381 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 9g30 Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 031000019901 Lưu Phước Quang DHKT17 17 37 38-74 F42

382 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 9g30 Kế toán xây dựng và dự án đầu tư 031000019901 Lưu Phước Quang DHKT17 17 25 75-99 F43

383 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 9g30 Thuế và khai báo thuế 031000198801 Huỳnh Khải Văn DHTCNH17 17 37 1-37 F44

384 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 9g30 Thuế và khai báo thuế 031000198801 Huỳnh Khải Văn DHTCNH17 17 37 38-74 F46

385 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 9g30 Thuế và khai báo thuế 031000198801 Huỳnh Khải Văn DHTCNH17 17 7 75-81 F43

386 Khoa Luật 5 07/08/2025 9g30 Đạo đức nghề luật 031000126001 Phan Vũ Linh DHLKT17 17 35 1-35 F49

387 Khoa Luật 5 07/08/2025 9g30 Đạo đức nghề luật 031000126001 Phan Vũ Linh DHLKT17 17 34 36-69 F48

388 Khoa Quản trị Kinh doanh 5 07/08/2025 9g30 Đầu tư quốc tế 031000184001 Phạm Minh Thủy DHKDQT17 17 9 1-9 F58

389 Khoa Sinh học ứng dụng 5 07/08/2025 9g30 Quản lý chất lượng và luật thực 
phẩm 030100043001 Nguyễn Kim Đông DHCNTP17 17 37 F56

390 Khoa Sinh học ứng dụng 5 07/08/2025 9g30 Quản lý và đánh giá ô nhiễm đất 030100236701 Trần Bá Linh DHQLDD17 17 16 F54

391 Khoa Sinh học ứng dụng 5 07/08/2025 9g30 Bệnh ký sinh trùng gia súc, gia 
cầm 031100181101 Nguyễn Hữu Hưng DHTHU-Y17 17 30 1-30 F51

392 Khoa Sinh học ứng dụng 5 07/08/2025 9g30 Bệnh ký sinh trùng gia súc, gia 
cầm 031100181101 Nguyễn Hữu Hưng DHTHU-Y17 17 30 31-60 F52

393 Khoa Sinh học ứng dụng 5 07/08/2025 9g30 Bệnh ký sinh trùng gia súc, gia 
cầm 031100181101 Nguyễn Hữu Hưng DHTHU-Y17 17 12 61-72 F54

394 Bộ môn Du lịch 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290301 Nguyễn Hiệp Thanh Nga DHDL19 19 31 1-31 F41

395 Bộ môn Du lịch 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290302 Đặng Thị Hạnh DHQTDVDLLH19 19 26 1-26 F51

396 Bộ môn Du lịch 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290303 Wa Thái Như Phương DHQTKS19 19 30 1-30 F52

397 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290304 Nguyễn Hiệp Thanh Nga DHDIEUDUONG19 19 26 1-26 F53

398 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290304 Nguyễn Hiệp Thanh Nga DHDIEUDUONG19 19 25 27-51 F54

399 Khoa Dược - Điều dưỡng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031100290301 Wa Thái Như Phương DHDUOC19 19 24 F55

400 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290305 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc DHKT19 19 22 1-22 F56

401 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290305 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc DHKT19 19 23 23-45 F57



402 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290306 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DHTCNH19 19 30 1-30 F59

403 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290306 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DHTCNH19 19 18 31-48 F5.10

404 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290314 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DHTCNH19 19 30 1-30 F58

405 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 5 07/08/2025 13g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290314 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DHTCNH19 19 12 31-42 F5.10

406 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 030100290301 Đặng Thị Hạnh DHCNKTCTXD19 19 16 1-16 F53

407 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 030100290302 Nguyễn Hiệp Thanh Nga DHD-DT19 19 25 1-25 F55

408 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 030100290302 Nguyễn Hiệp Thanh Nga DHD-DT19 19 25 26-50 F56

409 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 030100290303 Đặng Thị Hạnh DHCNTT19B 19 30 1-30 F51

410 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 030100290303 Đặng Thị Hạnh DHCNTT19B 19 25 31-56 F57

411 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 030100290304 Huỳnh Thị Kim Thắm DHCNTT19A 19 26 1-26 F52

412 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 030100290304 Huỳnh Thị Kim Thắm DHCNTT19A 19 26 27-53 F54

413 Khoa Luật 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290307 Đặng Thị Hạnh DHLKT19 19 25 1-25 F59

414 Khoa Luật 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290307 Đặng Thị Hạnh DHLKT19 19 24 26-49 F5.10

415 Khoa Luật 5 07/08/2025 15g30 Tiếng Anh căn bản 2 031000290315 Wa Thái Như Phương DHLKT19 19 24 1-24 F58

416 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khỏe người lớn 
bệnh ngoại khoa 2 031000284801 Nguyễn Thị Hồng Nguyên DHDIEUDUONG18A 18 33 1-33 F51

417 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khỏe người lớn 
bệnh ngoại khoa 2 031000284801 Nguyễn Thị Hồng Nguyên DHDIEUDUONG18A 18 24 34-57 F52

418 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khỏe người lớn 
bệnh ngoại khoa 2 031000284802 Nguyễn Thị Hồng Nguyên DHDIEUDUONG18B 18 33 1-33 F54

419 Khoa Dược - Điều dưỡng 6 08/08/2025 7g30 Chăm sóc sức khỏe người lớn 
bệnh ngoại khoa 2 031000284802 Nguyễn Thị Hồng Nguyên DHDIEUDUONG18B 18 8 34-41 F52

420 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/08/2025 7g30 Kế toán tài chính 2 031000019801 Trần Thị Minh Hiếu DHKT18 18 30 1-30 F41

421 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/08/2025 7g30 Kế toán tài chính 2 031000019801 Trần Thị Minh Hiếu DHKT18 18 30 31-60 F42

422 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/08/2025 7g30 Kế toán tài chính 2 031000019801 Trần Thị Minh Hiếu DHKT18 18 29 61-89 F43

423 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/08/2025 7g30 Kế toán tài chính 2 031000019801 Trần Thị Minh Hiếu DHKT18 18 29 90-118 F44

424 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/08/2025 7g30 Phân tích hoạt động kinh doanh 031000039201 Lê Tú Anh DHTCNH18 18 35 1-35 F45

425 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/08/2025 7g30 Phân tích hoạt động kinh doanh 031000039201 Lê Tú Anh DHTCNH18 18 34 36-69 F56

426 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 6 08/08/2025 7g30 Phân tích hoạt động kinh doanh 031000039201 Lê Tú Anh DHTCNH18 18 34 70-103 F57

427 Bộ môn Du lịch 6 08/08/2025 9g30 Quản trị cung ứng dịch vụ du lịch 031000044201 Nguyễn Hoàng Anh DHQTDVDLLH18 18 19 1-19 F54

428 Bộ môn Du lịch 6 08/08/2025 9g30 Quản trị cung ứng dịch vụ du lịch 031000044201 Nguyễn Hoàng Anh DHQTDVDLLH18 18 19 20-38 F55

429 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/08/2025 9g30 Nhượng quyền thương mại 031000037601 Nguyễn Tương Lai DHQTKD18 18 32 1-32 F51

430 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/08/2025 9g30 Nhượng quyền thương mại 031000037601 Nguyễn Tương Lai DHQTKD18 18 32 33-64 F52



431 Khoa Quản trị Kinh doanh 6 08/08/2025 9g30 Nhượng quyền thương mại 031000037601 Nguyễn Tương Lai DHQTKD18 18 32 65-96 F53

432 Khoa Ngoại Ngữ 6 08/08/2025 13g30 Nghe nói 5 031000072502 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc DHNNA18 18 35 F48

433 Khoa Sinh học ứng dụng 6 08/08/2025 13g30 Hệ thống canh tác 030100095801 Trần Thanh Dũng DHQLDD18 18 19 F43

434 Khoa Sinh học ứng dụng 6 08/08/2025 13g30 Sinh lý bệnh Thú y 031100112901 Đặng Thị Mỹ Tú DHTHU-Y18 18 30 1-30 F44

435 Khoa Sinh học ứng dụng 6 08/08/2025 13g30 Sinh lý bệnh Thú y 031100112901 Đặng Thị Mỹ Tú DHTHU-Y18 18 30 31-60 F46

436 Khoa Sinh học ứng dụng 6 08/08/2025 13g30 Sinh lý bệnh Thú y 031100112901 Đặng Thị Mỹ Tú DHTHU-Y18 18 24 61-84 F45

437 Khoa Sinh học ứng dụng 6 08/08/2025 13g30 Công nghệ cao trong nông nghiệp 030100237201 Phan Ngọc Nhí DHQLDD16 16 18 F42

438 Khoa Xã hội - Nhân văn & 
Truyền thông 6 08/08/2025 13g30 Văn học Việt Nam trung đại 3 031000062501 Tăng Tấn Lộc DHVH18 18 20 1-20 F47

439 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 08/08/2025 15g30 Lý thuyết thông tin 030100030301 Lê Anh Nhã Uyên DHCNTT18A 18 35 1-35 F51

440 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 08/08/2025 15g30 Lý thuyết thông tin 030100030301 Lê Anh Nhã Uyên DHCNTT18A 18 36 36-71 F52

441 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 08/08/2025 15g30 Lý thuyết thông tin 030100030302 Lê Anh Nhã Uyên DHCNTT18B 18 37 1-37 F54

442 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 6 08/08/2025 15g30 Lý thuyết thông tin 030100030302 Lê Anh Nhã Uyên DHCNTT18B 18 36 38-73 F56

443 Khoa Dược - Điều dưỡng 7 09/08/2025 7g30 Điều dưỡng phòng mổ-hậu phẫu 031000121701 Phạm Thị Phương Hiếu DHDIEUDUONG17 17 35 1-35 F59

444 Khoa Dược - Điều dưỡng 7 09/08/2025 7g30 Điều dưỡng phòng mổ-hậu phẫu 031000121701 Phạm Thị Phương Hiếu DHDIEUDUONG17 17 33 36-68 F5.10

445 Khoa Dược - Điều dưỡng 7 09/08/2025 7g30 Kinh tế dược 031100022901 Nguyễn Minh Cường DHDUOC17 17 28 1-28 F57

446 Khoa Dược - Điều dưỡng 7 09/08/2025 7g30 Kinh tế dược 031100022901 Nguyễn Minh Cường DHDUOC17 17 12 29-40 F58

447 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Quản trị bán hàng 031000043801 Nguyễn Kim Thắm DHMAR17 17 29 1-29 F45

448 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Quản trị bán hàng 031000043801 Nguyễn Kim Thắm DHMAR17 17 29 30-58 F46

449 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Tài chính quốc tế 031000048301 Phan Ngọc Bảo Anh DHKDQT17 19 9 1-9 F48

450 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Lập và phân tích dự án 031000166001 Trần Minh Hùng DHQTKD17A 17 30 1-30 F51

451 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Lập và phân tích dự án 031000166001 Trần Minh Hùng DHQTKD17A 17 30 31-60 F54

452 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Lập và phân tích dự án 031000166001 Trần Minh Hùng DHQTKD17A 17 14 61-74 F48

453 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Lập và phân tích dự án 031000166002 Trần Minh Hùng DHQTKD17B 17 31 1-31 F52

454 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Lập và phân tích dự án 031000166002 Trần Minh Hùng DHQTKD17B 17 31 32-62 F53

455 Khoa Quản trị Kinh doanh 7 09/08/2025 7g30 Vận tải biển và hàng không 031000255001 Phan Đình Mạnh DHQLCCU17 17 40 1-40 F49

456 Bộ môn Du lịch 7 09/08/2025 9g30 Quản trị chiến lược du lịch 031000248501 Nguyễn Tài Lợi DHQTKS17 17 26 1-26 F58

457 Khoa Luật 7 09/08/2025 9g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học - LKT 031000165901 Quách Trọng Thiện DHLKT17 17 35 1-35 F59

458 Khoa Luật 7 09/08/2025 9g30 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học - LKT 031000165901 Quách Trọng Thiện DHLKT17 17 34 36-69 F5.10

459 Khoa Sinh học ứng dụng 7 09/08/2025 9g30 Công nghệ sau thu hoạch và chế 
biến ngũ cốc 030100156201 Nhan Minh Trí DHCNTP17 17 38 F56



460 Khoa Sinh học ứng dụng 7 09/08/2025 9g30 Chăn nuôi lợn 031100203901 Lê Thị Thúy Hằng DHTHU-Y17 17 30 1-30 F51

461 Khoa Sinh học ứng dụng 7 09/08/2025 9g30 Chăn nuôi lợn 031100203901 Lê Thị Thúy Hằng DHTHU-Y17 17 30 31-60 F52

462 Khoa Sinh học ứng dụng 7 09/08/2025 9g30 Chăn nuôi lợn 031100203901 Lê Thị Thúy Hằng DHTHU-Y17 17 12 61-72 F54

463 Bộ môn Du lịch 7 09/08/2025 13g30 Tâm lý du khách và nghệ thuật 
giao tiếp 031000048601 Cao Thị Sen DHDL18 18 23 1-23 F51

464 Bộ môn Du lịch 7 09/08/2025 13g30 Tâm lý du khách và nghệ thuật 
giao tiếp 031000048602 Cao Thị Sen DHQTKS18 18 30 1-30 F52

465 Bộ môn Du lịch 7 09/08/2025 13g30 Tâm lý du khách và nghệ thuật 
giao tiếp 031000048602 Cao Thị Sen DHQTKS18 18 10 31-40 F51

466 Bộ môn Du lịch 7 09/08/2025 13g30 Tâm lý du khách và nghệ thuật 
giao tiếp 031000048603 Cao Thị Sen DHDL19 19 30 1-30 F54

467 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 7 09/08/2025 13g30 Toán kinh tế 031000259001 Võ Thị Mộng Thúy DHKT19 19 26 1-26 F56

468 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 7 09/08/2025 13g30 Toán kinh tế 031000259001 Võ Thị Mộng Thúy DHKT19 19 27 27-53 F57

469 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 7 09/08/2025 13g30 Toán kinh tế 031000259002 Võ Thị Mộng Thúy DHTCNH19 19 35 1-35 F58

470 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 7 09/08/2025 13g30 Toán kinh tế 031000259002 Võ Thị Mộng Thúy DHTCNH19 19 35 36-70 F59

471 Khoa Kế Toán - Tài chính 
ngân hàng 7 09/08/2025 13g30 Toán kinh tế 031000259002 Võ Thị Mộng Thúy DHTCNH19 19 34 71-104 F5.10

472 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Kiến trúc máy tính 030100022501 Đặng Thị Dung DHCNTT19A 19 37 1-37 F51

473 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Kiến trúc máy tính 030100022501 Đặng Thị Dung DHCNTT19A 19 30 38-67 F57

474 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Kiến trúc máy tính 030100022502 Đặng Thị Dung DHCNTT19B 19 34 1-34 F52

475 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Kiến trúc máy tính 030100022502 Đặng Thị Dung DHCNTT19B 19 27 35-61 F55

476 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Khí cụ điện - An toàn điện 030100127801 Nguyễn Duy Ninh DHD-DT19 19 34 1-34 F54

477 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Khí cụ điện - An toàn điện 030100127801 Nguyễn Duy Ninh DHD-DT19 19 34 35-68 F56

478 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Khí cụ điện - An toàn điện 030100127801 Nguyễn Duy Ninh DHD-DT19 19 11 69-79 F53

479 Khoa Kỹ thuật Công nghệ 7 09/08/2025 15g30 Cơ lý thuyết 030100206801 Lã Hồng Hải DHCNKTCTXD19 19 16 1-16 F53

Cần Thơ, ngày 14 tháng 07 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG


